
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NINH HẢI

(Đính kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 3 năm 2025  của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I

TĂNG VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024 

CHUYỄN SANG 2025

      51,597            51,597                -          19,021               14,133       33,154        -          -   

a Chuẩn bị đầu tư                -                 -                      300            300 

Đường liên xã ven Đầm Nại PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

b Khởi công mới năm 2025       51,597            51,597                -          19,021               13,833       32,854 

b1 Lĩnh vực Giáo dục 18,118     18,118           -            9,242        3,593               12,835     

1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (06 phòng)
TT Khánh 

Hải
2025

KBNN huyện 

Ninh Hải

276/NQ-HĐND 

20/12/2024
5,567 5,567          3,000                 1,000         4,000 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

2 Trường Tiểu học Thành Sơn (08 Phòng)
Xã Xuân 

Hải
2025

KBNN huyện 

Ninh Hải

277/NQ-HĐND 

20/12/2024
8,230 8,230          3,742                 1,593         5,335 

PBCT sau khi có QĐ BCKTKT; 

đối ứng CTMTQG năm 2025

3 Trường Mẫu giáo Nhơn Hải (05 phòng)
Xã Nhơn 

Hải
2025

KBNN huyện 

Ninh Hải

186/NQ-HĐND 

19/8/2021
        4,321              4,321          2,500                 1,000         3,500 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

b2
Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã 

chính quy; Quân sự Huyện
1,940       1,940             -            1,500        240                  1,740       

4

Hầm chỉ huy đại đội/Ban CHQS huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận (Mật danh: HCHc04-

NT2024)

huyện 

Ninh Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

7004686 011
BCH Quân 

sự huyện

272/QĐ-QK ngày 

24/01/2025 của 

BQP-QK5

        1,940              1,940          1,500                    240         1,740 

b3 Lĩnh vực Giao thông 16,690     16,690           -            3,779        5,800               9,579       

5

Cải tạo vỉa hè, cây xanh tuyến đường Trường 

Chinh (đoạn từ đường Trần Anh Tông đến vòng 

xoay)

TT Khánh 

Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

18/QĐ-UBND; 

13/02/2025
          5,690                 5,690 3,000                       3,000 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

6
Nâng cấp đường bê tông giao thông, TT Khánh 

Hải

TT Khánh 

Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

207/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2021 
          6,000                 6,000          3,779                 1,000         4,779 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

Ban quản lý 

ĐTXD và Phát 

triển Quỹ đất 

huyện

Ban quản lý 

ĐTXD và Phát 

triển Quỹ đất 

huyện

Ban quản lý 

ĐTXD và Phát 

triển Quỹ đất 

huyện

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án (chi 

tiết đến 

quận 

huyện)

 CÔNG KHAI BỔ SUNG VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỪ NGUỒN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024 CHUYỂN SANG NĂM 2025

TT NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN
Địa điểm 

XD

Thời 

gian 

KC-HT

Mã Dự 

án

Mã 

ngành 

kinh 

tế

Quyết định phê duyệt NQ/DT/QT (bao 

gồm điều chỉnh) Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 

05 năm 2021-

2025

Lũy kế kế 

hoạch vốn 

đã bố trí từ 

đầu dự án 

đến hết thời 

điểm 

31/12/2024

Chủ đầu tư

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng mức 

đầu tư 

dược duyệt

CÔNG 

KHAI KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2025 

ĐÃ GIAO 

TẠI QĐ 

1606 

NGÀY 

29/12/2024

CÔNG KHAI 

BỔ SUNG KẾ 

HOẠCH VỐN 

NĂM 2025  

(Nguồn Tăng 

Thu tiền sử 

dụng đất năm 

2024 chuyển 

sang 2025)

CÔNG 

KHAI KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2025 

SAU KHI 

BỔ SUNG 

Trong đó

Ghi chú 
Thu 

hồi 

vốn 

ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDCB
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Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án (chi 

tiết đến 

quận 

huyện)

TT NGUỒN VỐN/ DANH MỤC DỰ ÁN
Địa điểm 

XD

Thời 

gian 

KC-HT

Mã Dự 

án

Mã 

ngành 

kinh 

tế

Quyết định phê duyệt NQ/DT/QT (bao 

gồm điều chỉnh) Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn 

05 năm 2021-

2025

Lũy kế kế 

hoạch vốn 

đã bố trí từ 

đầu dự án 

đến hết thời 

điểm 

31/12/2024

Chủ đầu tư

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng mức 

đầu tư 

dược duyệt

CÔNG 

KHAI KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2025 

ĐÃ GIAO 

TẠI QĐ 

1606 

NGÀY 

29/12/2024

CÔNG KHAI 

BỔ SUNG KẾ 

HOẠCH VỐN 

NĂM 2025  

(Nguồn Tăng 

Thu tiền sử 

dụng đất năm 

2024 chuyển 

sang 2025)

CÔNG 

KHAI KẾ 

HOẠCH 

VỐN 2025 

SAU KHI 

BỔ SUNG 

Trong đó

Ghi chú 
Thu 

hồi 

vốn 

ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDCB

7
Bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã Hộ Hải
xã Hộ Hải 2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

32/QĐ-UBND; 

26/2/2025
          5,000                 5,000                 1,800         1,800 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

b4 Lĩnh vực Thuỷ lợi       14,849            14,849                -            4,500                 4,200         8,700 

8 Kênh tiêu thoát lũ trước UBND xã Xuân Hải
Xã Xuân 

Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

160; 19/8/2021         5,675              5,675          2,500                 1,200         3,700 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

9 Kiên cố hoá kênh mương ông Hạnh xã Tân Hải xã Tân Hải 2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

158; 19/7/2021         2,674              2,674          2,000                    300         2,300 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

10
Bê tông hóa kênh mương nội đồng Cầu nhỏ (từ 

kênh Bắc đến tỉnh lộ 705), xã Xuân Hải

Xã Xuân 

Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

28/QĐ-UBND; 

24/2/2025
3,500       3,500             1,500                       1,500 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

11 Kiên cố hóa kênh Bà Gương xã Phương Hải
xã Phương 

Hải
2025

KBNN 

huyện Ninh 

Hải

27/QĐ-UBND; 

24/2/2025
3,000       3,000             1,200                       1,200 PBCT sau khi có QĐ BCKTKT

Ban quản lý 

ĐTXD và Phát 

triển Quỹ đất 

huyện

Ban quản lý 

ĐTXD và Phát 

triển Quỹ đất 

huyện


